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Model No.DHW080 CORDLESS HIGH PRESSURE WASHER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 5

002 458336-5 Hộp phụ kiện 1

003 458332-3 Vỏ ngăn chứ pin 1 *

003-1 412900-6 Vỏ ngăn chứ pin S 1 *

003-2 413734-0 Vỏ ngăn chứ pin < 1

004 232471-5 Lò xo lá 1 *

004-1 232658-9 Lò xo lá < 1

005 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 1

006 459380-5 Cần khó 1

007 183M37-1 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 809R02-9 Nhãn lư ý 1 *

007 INC. 42 *

007-1 183R51-7 Bộ vỏ ngoài S 1

C10 809R02-9 Nhãn lư ý 1

007-1 INC. 42

008 456837-7 Nút điề chỉnh 50 1

009 268292-9 Ghim 4 1

010 213176-6 Vòng đệm-o 14 1

011 651382-9 Công tắc 1703.4702 1

012 347530-3 Tấm khó 1

013 422411-3 Miếng đệm nỉ 3

014 213527-3 Vòng đệm-o 38 1

016 257926-9 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-2
.0

1

017 327333-1 Thnh chốt 3 1

018 347513-3 Móc treo máy 1

019 232435-9 Lò xo xoắn 4 1 *

019-1 232704-8 Lò xo xoắn 4 < 1

020 620B17-5 Bộ điề khiển hoàn chỉnh 1

C10 819R38-0 Nhãn chỉ định 1

021 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 3

022 183M55-9 Bộ giá đỡ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 4

022 INC. 24

023 644809-6 Thiết bị đầ cối 2

024 183M55-9 Bộ giá đỡ đế gài 1

C10 263005-3 Chốt co s 6 4

024 INC. 22

025 855Y74-4 Không số.nhãn DHW080 1

028 422250-1 Đệm co s 1

029 458326-8 Vỏ động cơ 1

030 422409-0 Đệm co s 2

031 629414-0 Stto 1 *

031-1 629C12-8 STATOR S 1

032 458327-6 Tấm chắn gió 1

033 210062-2 Bạc đạn 607ZZ 1

034 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 2

035 519570-3 Bộ rôto 1



035 INC. 33,37

036 922233-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X20 W
R

4

037 211131-2 Bạc đạn 6001DDW 1

038 161823-2 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt co s 4 2

039 922233-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X20 W
R

4

040 126764-9 Cụm máy bơm 1 *

040 INC. 45-98 *

040-1 127722-8 Cụm máy bơm < 1 *

040-1 INC. 45-98 *

040-2 127774-9 Cụm máy bơm < 1 *

040-2 INC. 45-98 *

040-3 122A67-5 Cụm máy bơm < 1 *

040-3 INC. 45-98 *

040-4 122C03-3 Cụm máy bơm < 1

040-4 INC. 45-98

041 422409-0 Đệm co s 2

042 183M37-1 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 809R02-9 Nhãn lư ý 1 *

042 INC. 7 *

042-1 183R51-7 Bộ vỏ ngoài S 1

C10 809R02-9 Nhãn lư ý 1

042-1 INC. 7

043 266326-2 Vít tự cắt ren đầ siết 4X18 11

044 855Y66-3 Bảng tên DHW080 1

045 183M00-4 Bộ hộp công tắc 1

045 INC. 48

046 911028-2 Vít dầ dù M3X16 WR 2

047 632N61-2 Bộ công tắc 1

048 183M00-4 Bộ hộp công tắc 1

048 INC. 45

049 266130-9 Vít tự cắt ren đầ siết 3X16 2

050 213706-3 Vòng đệm-o 67 1

051 210032-1 Bạc đạn 628DDW 1

052 221597-8 Nhông xoắn 47 1

053 327076-5 Trục nhông chyền 1

054 161821-6 Vỏ máy bơm hoàn chỉnh 1

055 347341-6 Đĩ lắc 8.5 1 *

055-1 347B66-4 WOBBLE PLATE 8.5 O 1

056 265A34-8 B-lông đầ lỗ lục giác M6X20 W
R

1

057 210176-7 Bạc đạn chặn 2454 1 *

057-1 210275-5 THRUST BALL BEARING 2454 O 1

058 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 3

059 327075-7 PISTON PIN 12 3

060 347340-8 Chốt giữ lò xo C 3

061 232434-1 Lò xo nến 22 3

062 213706-3 Vòng đệm-o 67 1

063 319670-7 Xi lnh pit tong 1

064 922233-6 B-lông đầ lỗ lục giác M5X20 W
R

4



065 213861-1 Vòng chặn dầ 12 3

066 458323-4 Giá đỡ vòng đệm 12 3

067 422254-3 Đệm mõng 12 3

068 161820-8 Vỏ pit-tông hoàn chỉnh 1 *

068-1 162994-8 Vỏ pit-tông hoàn chỉnh < 1

069 213656-2 Vòng đệm-o 53 1

070 458320-0 Vn xả 3

071 232432-5 Lò xo nến 7 3

072 458321-8 Giá đỡ vn 1

073 213379-2 Vòng đệm-o 21 1

074 213238-0 Vòng đệm-o 13 1

075 213005-3 Vòng đệm-o 5 1

076 458322-6 Chốt giữ lò xo A 1

077 232433-3 Lò xo nến 6 1

078 213055-8 Vòng đệm-o 10 1

079 458309-8 Giá đỡ điề chỉnh 1

080 213011-8 Vòng đệm-o 7 1

081 213005-3 Vòng đệm-o 5 1

082 319784-2 Đầ máy bơm 1 *

082-1 313420-2 Đầ máy bơm < 1

083 327074-9 Chốt kiể chữ U 3 3

084 126765-7 Cụm vn giảm áp 1

085 213176-6 Vòng đệm-o 14 1

086 458316-1 Đầ nối vào 1

087 213176-6 Vòng đệm-o 14 1

088 458315-3 Khớp nối đầ r 1 *

088-1 412804-2 Khớp nối đầ r < 1

089 458310-3 Nắp đầ máy bơm 1

090 213223-3 Vòng đệm-o 16 1

091 213154-6 Vòng đệm-o 14 1 *

091-1 213922-7 Vòng đệm-o 14 < 1

092 458311-1 PRESSURE PIN 1

093 232429-4 Lò xo nến 11 1

094 253407-1 Long đền đệm phẳng 5A 1

095 213005-3 Vòng đệm-o 5 1

096 253408-9 Long đền đệm phẳng 5B 1

097 265A33-0 B-lông đầ lỗ lục giác M5X50 W
R

4

098 422409-0 Đệm co s 1

100 286212-1 Nắp 20 4

101 422719-5 Chắn bụi pin 1

102 620K96-7 Bo mạch B S 1

103 638A35-3 Khối chì S 1

104 652119-7 Vít dầ dù M2X6 S 6

A01 197842-2 Bộ súng xịt 1

A02 197822-8 Bộ vòi phn điề chỉnh được 1

A03 197873-1 Bộ ống - tự hút 1 *

A03-1 197873-1 Bộ ống - tự hút O 1 *

A03-2 1910R1-6 Bộ cụm ống dẫn S 1

A04 197883-8 Bộ khớp nối một chạm 1 *

A05 197881-2 Bộ lắp ráp đầ nối 1 *

A05-1 122F22-7 ABSORPTION CONNECTOR G3/4 < 1



A06 197879-9 Bộ chốt củ bộ làm sạch 1

A07 126766-5 Vòi áp lực 5M 1

A08 127104-4 Cụm hộp lư trữ 1

A08 COMPO-PARTS

A10 197280-8 Bộ pin BL1850B 2

A11 ***DC18RD DC18RD TWO PORT FAST CHARG
ER

1

A11 COMPO-PARTS

A12 191U84-6 Bộ nối dài 1

A13 191U83-8 Bộ vòi phn vrio 1

A17 1910R2-4 Bộ cụm lưới lọc S 1

F04 197831-7 Bộ bàn chải tròn 1

F05-1 197837-5 Bộ vòi vệ sinh ống 10M O 1

F06-1 197840-6 Bộ vòi vệ sinh ống 15M O 1

F08 197845-6 Bộ ống dẫn co áp nối dài 5M 1

F09 197847-2 Bộ ống dẫn co áp nối dài 8M 1

F10 197850-3 Bộ ống dẫn co áp nối dài 10M 1

F11 197853-7 Bộ khớp nối phụ kiện 1

F12 197859-5 Bộ súng phn thân dưới 1

F15 197870-7 Bộ ống nối dài 1

F23 191U86-2 Bộ vòi phn vrio 1

F24 191U88-8 Bộ súng phn vrio 1


